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NOTICE OF BANKING TARIFF REVISION  

Date: 11 November 2022 
Dear valued customers, 

MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch and MUFG Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch (the “Bank”) would like to thank 
you for banking with us over the years. 

We would like to inform you about our upcoming revision of Banking Tariff Applicable to Account and 
Remittance Services which will be effective from 03 Jan 2023. You can find out the latest tariff which is available 
in our website from 15 Dec 2022. 

Details of the Banking Tariff revision are as follow: 

1. DOMESTIC REMITTANCE 

 Fee/Charge Current  Hereafter 

OUTWARD REMITTANCE (fee collected in VND) 

Ordinary remittance 
Paper based (Low Value) VND38,000 VND500,000 
Paper based (High Value) 0.18% (max VND1,450,000) 0.20% (max VND1,500,000) 
Via GCMS+ (Low Value) VND23,000  VND25,000 
Via GCMS+ (High Value) 0.10% (max VND850,000) 0.12% (max VND900,000) 
Special remittance 

2D Barcode Remittance Not mentioned Fee collected as ordinary 
remittance – Paper Based 

Tax payment  

Application submitted in paper 

Fee collected as ordinary 
remittance – Paper Based 

Fee collected as ordinary 
remittance – Paper Based 

 

Application applied as an ordinary 
remittance via GCMS+ with tax 
information inputted in remark field 
Application applied via GCMS+, but tax 
receipt submitted in paper based.  

E-Tax payment Fee collected as ordinary 
remittance – Via GCMS+ 

2. FOREIGN REMITTANCE 

Fee/Charge Current Hereafter 
OUTWARD 
REMITTANCE (fee 
collected in USD or 
equivalent in other 
currencies) 

Paper based 0.20% (min USD20, max  
USD200) 

0.20% (min USD35, max 
USD200) 

Correspondent 
Commission 

Actual Fee to be claimed (Not 
subject to VAT) + USD 5 cable 

charge 

Actual Fee to be claimed (Not 
subject to VAT) 

The other fees/charge categories in our Banking Tariff are kept unchanged.   

To enjoy the lower remittance fees which apply for transactions via GCMS+ (internet banking transactions), we 
would like to encourage customers who still using paper based to shift to use e-transactions.  

Please contact our staffs for any inquiries or information related to our Banking Tariff. 

Yours Sincerely, 

MUFG Bank, Ltd., Hanoi Branch  
MUFG Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch   
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 THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BIỂU PHÍ NGÂN HÀNG  

Ngày 11 tháng 11 năm 2022 
Kính thưa Quý khách hàng, 

Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hà Nội và Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành 
phố Hồ Chí Minh (“Ngân hàng”) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã sử dụng dịch vụ Ngân Hàng chúng 
tôi trong những năm qua. 

Ngân hàng xin thông báo về việc điều chỉnh Biểu Phí Ngân Hàng Áp Dụng Cho Các Dịch Vụ Liên Quan Đến Tài 
Khoản và Chuyển Tiền của Ngân hàng có hiệu lực từ ngày 03 tháng 01 năm 2023. Quý khách hàng có thể tra cứu 
Biểu Phí Ngân Hàng mới nhất trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng từ ngày 15 tháng 12 năm 2022.  

Biểu Phí Ngân Hàng được điều chỉnh chi tiết như sau: 

1. CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC  

Loại phí Hiện tại  Sửa đổi 

CHUYỂN TIỀN ĐI TRONG NƯỚC (Phí thu bằng tiền VND) 

Chuyển tiền thường 
Lệnh giấy (Giá trị thấp) 38.000 VND 500.000 VND 
Lệnh giấy (Giá trị cao) 0,18% (tối đa 1.450.000 VND) 0,20% (tối đa 1.500.000 VND) 
Thông qua GCMS+ (Giá trị thấp) 23.000 VND 25.000 VND 
Thông qua GCMS+ (Giá trị cao) 0,10% (tối đa 850.000 VND) 0,12% (tối đa 900.000 VND) 
Chuyển tiền đặc biệt 

Thanh toán 2D Barcode  Không đề cập Phí áp dụng như lệnh chuyển tiền 
thường – Lệnh giấy 

Thanh toán thuế  

Lệnh chuyển tiền thuế bằng giấy 

Phí áp dụng như lệnh chuyển 
tiền thường – Lệnh Giấy 

Phí áp dụng như lệnh chuyển tiền 
thường – Lệnh Giấy  

Lệnh chuyển tiền thuế thực hiện như 
một chuyển tiền thường thông qua 
GCMS+ với thông tin về thuế được 
nhập ở phần Lưu ý 
Lệnh chuyển tiền thuế được nộp thông 
qua GCMS+ nhưng giấy nộp tiền NSNN 
được nộp bằng giấy.  

Thuế điện tử Phí áp dụng như lệnh chuyển tiền 
thường – Thông qua GCMS+ 

2. CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI 

Loại phí Hiện tại  Sửa đổi 

CHUYỂN TIỀN ĐI NƯỚC 
NGOÀI (Phí thu bằng Đô 
la Mỹ hoặc các đồng tiền 
khác tương đương) 

Lệnh giấy 
0,2% 

(tối thiểu 20 USD, tối đa 200 USD) 
0,2% 

(tối thiểu 35 USD, tối đa 200 USD) 
Phí ngân hàng 
đại lý 

Thu theo phí phát sinh thực tế (ko 
chịu thuế GTGT) + Điện phí 5 USD 

Thu theo phí phát sinh thực tế (ko 
chịu thuế GTGT) 

Phí ngân hàng cho giao dịch khác trong Biểu Phí Ngân Hàng không thay đổi.  

Để được hưởng mức phí tốt áp dụng cho các lệnh chuyển tiền thông qua GCMS+ (ngân hàng điện tử), Ngân hàng 
chúng tôi khuyến khích các khách hàng hiện vẫn đang sử dụng lệnh giấy chuyển sang sử dụng các phương thức 
chuyển tiền điện tử 

Quý Khách vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách để biết thêm thông tin về Biểu Phí Ngân hàng.  
 
Trân trọng 

Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hà Nội  
Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  
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